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TỜ TRÌNH 

Về việc xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ
 một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng
 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành 

Kính gửi: Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường

Thực hiện Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019, Vụ Pháp chế đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ xây dựng dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành (sau đây viết tắt là dự thảo Thông tư). Vụ Pháp chế xin báo cáo Bộ trưởng về việc xây dựng dự thảo Thông tư như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ

1. Về cơ sở pháp lý:

Khoản 1 Điều 170 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định: “Cơ quan nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật; nếu phát hiện có quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội thì tự mình hoặc kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung, ban hành văn bản mới hoặc thay thế văn bản quy phạm pháp luật”.

Khoản 1 Điều 139 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định trách nhiệm của Bộ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn thuộc bộ, Người đứng đầu tổ chức pháp chế thuộc bộ: (1) Bộ trưởng thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản do mình ban hành hoặc chủ trì soạn thảo; văn bản do cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội trình có nội dung điều chỉnh những vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ; (2) Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn thuộc bộ có trách nhiệm giúp Bộ trưởng thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản điều chỉnh những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của đơn vị mình. Người đứng đầu tổ chức pháp chế hoặc người đứng đầu đơn vị được giao thực hiện công tác pháp chế ở Tổng cục và tương đương, Cục thuộc bộ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Tổng cục trưởng, Cục trưởng thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị mình; (3) Người đứng đầu tổ chức pháp chế thuộc bộ có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản chung của bộ, cơ quan ngang bộ.
Khoản 1 Điều 12 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền ”.

Điều 9 Quyết định số 1505/QĐ-BNN-PC ngày 03/5/2019 quy trình xây dựng, ban hành; kiểm tra, xử lý; rà soát, hệ thống hóa; hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật của Bộ quy định: Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc đình chỉ việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo quy định tại Điều 12 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Điều 36 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. 

2. Về thực tiễn áp dụng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về nông nghiệp và phát triển nông thôn:

Theo Quyết định 2460/QĐ-BNN-PC ngày 26/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến hết ngày 31/5/2019, số lượng văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng gồm có 427 văn bản còn hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, hiện có một số văn bản không còn áp dụng trên thực tế nhưng chưa có văn bản xác định hết hiệu lực. Vì vậy, cần thiết phải “làm sạch” hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho hoạt động pháp điển hóa, hoạt động quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Qua rà soát, Vụ Pháp chế nhận thấy có một số văn bản quy phạm pháp luật hiện không còn phù hợp với quy định hiện hành; hoặc là những văn bản đưa ra các biện pháp giải quyết tình huống, chỉ phù hợp với thời điểm ban hành; hoặc là những văn bản đã được điều chỉnh bởi các văn bản khác... Những văn bản này trên thực tế đã không còn được thực hiện. Tuy nhiên, do chưa được bãi bỏ nên chưa thể công bố hết hiệu lực, cụ thể như sau:

Tổng số văn bản quy phạm pháp luật được rà soát, đề xuất bãi bỏ gồm 27 văn bản, trong đó: 

- Bãi bỏ toàn bộ: 24 văn bản. 
- Bãi bỏ một phần: 03 văn bản. 

(Chi tiết danh mục, lý do bãi bỏ tại Bảng tổng hợp các lĩnh vực kèm theo).

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ  
1. Ngày 23/4/2019, Vụ Pháp chế tham mưu trình Bộ ký văn bản gửi các đơn vị thuộc Bộ thực hiện rà soát, đề xuất bãi bỏ văn bản QPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ NNPTNT ban hành (Công văn số 2771/BNN-PC); 
2. Trên cơ sở kết quả rà soát, đề xuất của các đơn vị, Vụ Pháp chế tự rà soát, tổng hợp, xây dựng dự thảo Thông tư; tổ chức cuộc họp với các đơn vị thuộc Bộ để trao đổi, thảo luận, thống nhất về dự thảo Thông tư.


3. Đăng tải để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân về dự thảo Thông tư tại Cổng thông tin Điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; gửi văn bản lấy ý kiến góp ý của bộ, ngành, địa phương (Công văn số …../BNN-PC); tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
4. Vụ Pháp chế tham mưu trình Bộ thành lập Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư (Quyết định số ……./QĐ-BNN-PC); tổ chức họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Thông tư; tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Hội đồng tư vấn và hoàn thiện dự thảo Thông tư.

5. Xin ý kiến Lãnh đạo Bộ về dự thảo Thông tư. 
6. Trình Bộ trưởng xem xét ban hành Thông tư.

III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

1. Bố cục dự thảo 

Dự thảo Thông tư gồm 4 điều:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành.

Điều 2. Bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành.
Điều 4. Trách nhiệm thi hành.

2. Nội dung dự thảo 

Căn cứ các lý do bãi bỏ nêu tại mục I của Tờ trình, nội dung bãi bỏ cụ thể như sau: Bãi bỏ 27 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, gồm: 24 văn bản bãi bỏ toàn bộ; 03 văn bản bãi bỏ một phần. 
Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành, Vụ Pháp chế kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./. 

	Nơi nhận:


- Bộ trưởng (để b/c);

- Thứ trưởng Hà Công Tuấn (để b/c);

- Lưu: VT.
	KT. VỤ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Trần Thị Hải Yến


BẢNG TỔNG HỢP LÝ DO BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TRƯỞNG 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BAN HÀNH, LIÊN TỊCH BAN HÀNH ĐỀ XUẤT BÃI BỎ

(Kèm theo Tờ trình         /TTr-PC  ngày         tháng       năm 2019)


	TT
	Tên loại văn bản
	Lý do bãi bỏ văn bản 

	A.
	BÃI BỎ TOÀN BỘ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

	I
	LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT
	

	1. 
	Thông tư số 05/1998/TT-BNN-BVTV ngày 06/5/1998 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Chỉ thị số 09/1998/CT-TTg ngày 18/2/1998 về các biện pháp cấp bách trừ chuột bảo vệ của màng của Thủ tướng Chính phủ
	Thông tư số 05/1998/TT-BNN-BVTV hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 09/1998/CT-TTg ngày 18/2/1998. Chỉ thị 09/1998/CT-TTg về các biện pháp cấp bách trừ chuột bảo vệ của màng của Thủ tướng Chính phủ đã bị bãi bỏ bởi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp đang chủ trì xây dựng). Vì vậy, việc bãi bỏ Thông tư số 05/1998/TT-BNN-BVTV là phù hợp.

	II
	LĨNH VỰC THỦY SẢN

	2. 
	Thông tư số 04/2000/TT-BTS ngày 03/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quyết định số 103/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích phát triển giống thuỷ sản
	Thông tư số 04/2000/TT-BTS hướng dẫn thực hiện Quyết định số 103/2000/QĐ-TTg ngày 25/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số số chính sách khuyến khích phát triển giống thuỷ sản. Quyết định số 103/2000/QĐ-TTg đã bị bãi bỏ bởi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp đang chủ trì xây dựng). Vì vậy, việc bãi bỏ Thông tư số 04/2000/TT-BTS là phù hợp.

	3. 
	Quyết định số 27/2005/QĐ-BTS ngày 01/9/2005 Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc ban hành quy định tiêu chí khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá
	- Căn cứ pháp lý ban hành Quyết định là Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02/5/2003, đến nay văn bản này đã hết hiệu lực và thay thế Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Tại Điều 84 Luật Thủy sản 2017 quy định rõ về phân loại và đưa ra các tiêu chí khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng và cấp tỉnh, do đó, Quyết định trên không còn phù hợp với các quy định mới của Luật Thủy sản

	4. 
	Quyết định số 04/2006/QĐ-BTS ngày 16/01/2006 Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản
	- Văn bản là căn cứ pháp lý ban hành Quyết định đã hết hiệu lực:

+ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02/5/2003 đã hết hiệu lực và thay thế bằng Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

+ Quyết định số 131/2004/QĐ-TTg ngày 16/7/2004 của TTg v/v phê duyệt chương trình Bảo vệ và PTNL thủy sản đến 2010. Đến nay đã quá thời gian của chương trình.
- Tại điểm a, khoản 3, Điều 13 Luật Thủy sản 2017 trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và PTNT “Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tổ chức thực hiện chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản”. Do đó, Quyết định này không phù hợp với quy định của Luật thủy sản 2017

	5. 
	Thông tư số 82/2009/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn QCVN 02-14: 2009/BNNPTNT cơ sở sản xuất thức ăn công nghiệp nuôi thuỷ sản - Điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh thú y và bảo vệ môi trường
	- Căn cứ pháp lý ban hành Thông tư là Luật Quy Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006, Luật thủy sản 2003, Nghị định 01/2008/CP, tuy nhiên đến nay các văn bản trên đã hết hiệu lực thi hành và được thay thế bởi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006, Luật Thủy sản 2017, Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 - Tại Điều 27, Điều 20  của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản đã quy định về điều kiện cơ sở thức ăn thủy sản và điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản. Do đó quy định tại Thông tư 82/2009/TT-BNNPTNT trên không còn phù hợp.

	6. 
	Quyết định số 650/2000/QĐ-BTS ngày 4/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về ban hành Quy chế kiểm tra và chứng nhận nhà nước về chất lượng hàng hoá thủy sản
	Hiện nay, trong lĩnh vực thủy sản không còn áp dụng Quyết định số 650/2000/QĐ-BTS ngày 4/8/2000. Việc kiểm tra, chứng nhận về chất lượng hàng hóa thủy sản được thực hiện theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa và các văn bản quy định chi tiết Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa. Mặt khác, một số lĩnh vực được điều chỉnh tại Quyết định như thực phẩm, thức ăn thủy sản đã bị bãi bỏ từng phần tại các văn bản: Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT, Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN

	III
	LĨNH VỰC TỔ CHỨC CÁN BỘ
	

	7. 
	Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-BTS-BNV ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản và Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Thanh tra Thủy sản ở địa phương
	Không còn được áp dụng trên thực tế, vì Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV ngày 25/3/2015 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Bộ Nội vụ ban hành đã thay thế nội dung này.

	IV
	LĨNH VỰC KINH TẾ HỢP TÁC
	

	8. 
	Thông tư liên tịch số 66/2010/TTLT-BNNPTNT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn phát hành, quản lý và sử dụng thí điểm Thẻ học nghề nông nghiệp từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo; 
	Thực tế không còn thực hiện.

	9. 
	Thông tư số 22/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện
	Căn cứ ban hành Thông tư số 22/2015/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2015 tại: Điều 18; điểm a, khoản 2, Điều 4 Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18/11/2014 Chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện đã hết hiệu lực, được sửa đổi, bãi bỏ tại Quyết định số 06/2019/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời quy trình lập, thẩm định và phê duyệt Dự án thực hiện theo Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật hiện hành khác có liên quan.

	V
	LĨNH VỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

	10. 
	Thông tư số 63/2010/TT-BNNPTNT ngày 01/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn quy định cấp CFS đối với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	Để phù hợp với các quy định của Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương.

	11. 
	Thông tư số 51/2010/TT-BNNPTNT ngày 08/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu
	- Thông tư số 51/2010/TT-BNNPTNT căn cứ vào Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm và Nghị định số 163/2004/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện nay cả 02 văn bản này đã hết hiệu lực và đã được thay thế bằng Luật An toàn thực phẩm và Nghị định số 15/2018/NĐ-CP.

- Thông tư số 51/2010/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT hướng dẫn việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm đổi với hàng hóa có nguồn gốc động vật nhập khẩu. Tuy nhiên, Thông tư số 25/2010/TT-BNNPTNT đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT ngày 13/8/2018 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành. 

Do vậy, nội dung của Thông tư này cũng không còn hiệu lực và giá trị áp dụng.

	VI
	THỦY LỢI
	

	12. 
	Thông tư liên tịch số 04/2013/TTLT- BNNPTNT- BKHĐT ngày 16/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước chi cho Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015
	Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015 đã kết thúc.



	13. 
	Thông tư liên tịch số 27/2013/TTLT- BNNPTNT- BYT-BGDĐT ngày 31/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn phân công, phối hợp giữa 3 ngành: Nông nghiệp, Y tế, Giáo dục trong về thực hiện Chương trình môi trường quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015
	Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015 đã kết thúc.

	VII
	LÂM NGHIỆP
	

	14. 
	Thông tư số 15/2010/TT-BNNPTNT ngày 22/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh”
	- Theo quy định tại Khản 7 Điều 15 Pháp Lệnh giống cây trồng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban Danh mục giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, Pháp Lệnh giống cây trồng sẽ hết hiệu lực vào ngày 01/01/2020 khi Luật Trồng trọt có hiệu lực.

-Theo quy định tại Luật Lâm nghiệp, Thông tư 30/2018/TT-BNNPTNT, lĩnh vực giống cây trồng lâm nghiệp không thực hiện việc quản lý theo danh mục được phép sản xuất kinh doanh.

	15. 
	Quyết định số 14/2005/QĐ-BNN ngày 15/03/2005  của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh
	

	16. 
	Quyết định số 26/2007/QĐ-BNN ngày 09/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp được phép sản xuất kinh doanh
	

	17. 
	Quyết định số 15/2005/QĐ-BNN ngày 15/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục giống cây lâm nghiệp phải áp dụng tiêu chuẩn ngành
	Hiện nay, việc quản lý chất lượng giống cây lâm nghiệp được thực hiện theo Luật Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật mà không quản lý theo danh mục.



	18. 
	Quyết định số 25/2007/QĐ-BNN ngày 09/04/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung giống cây lâm nghiệp phải áp dụng tiêu chuẩn ngành
	

	19. 
	Quyết định số 16/2005/QĐ-BNN ngày 15/03/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục các loài cây chủ yếu cho trồng rừng sản xuất theo 9 vùng sinh thái lâm nghiệp
	Để hướng dẫn (định hướng) các địa phương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Quyết định số 4961/QĐ-BNN-TCLN ngày 17/11/2014 Ban hành Danh mục loài cây chủ lực cho trồng rừng sản xuất và Danh mục các loài cây chủ yếu cho trồng rừng theo các vùng sinh thái lâm nghiệp.

	20. 
	Quyết định số 111/2008/QĐ-BNN ngày 18/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh
	Nội dung về điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh đã được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 77 Nghị định 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.

	21. 
	Quyết định số 128/2008/QĐ-BNN ngày 31/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ và phát triên rừng Việt Nam
	Nội dung về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đã được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 77 Nghị định 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 2099/QĐ-BNN-TCCB ngày 06/6/2019 ban hành Điều lệ và tổ chức hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam.

	22. 
	Thông tư liên tịch số 19/2007/TTLT-BNN-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 08/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ Luật hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
	Thông tư hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ Luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), Bộ Luật hình sự năm 1999 hiện nay đã hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Bộ Luật hình sự năm 2015 có hiệu lực (ngày 01/01/2018).  Vì vậy, Thông tư này thuộc trường hợp hết hiệu lực theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

	23. 
	Thông tư liên tịch số 58/2008/TTLT-BNN-BKHĐT-BTC ngày 02/5/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu, nhiệm vụ, chính sách và tổ chức thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2007-2010
	Dự án trồng mới 5 triệu hecta rừng đã kết thúc.

	24. 
	Thông tư liên tịch số 10/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 01/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quản lý, sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 theo Quyết định số 57/QĐ- TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ
	Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 -2020 không còn hiệu lực.

	B.
	BÃI BỎ MỘT PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

	25. 
	Bãi bỏ Điều 2, Điều 3, Điều 4 Thông tư số 02/2018/TT-BNNPTNT ngày 31/ 01/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT, Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT, Thông tư số 02/2006/TT-BTS, Thông tư số 62/2008/TT-BNN và Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT
	Điều 1 của Thông tư này đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT.

Điều 2 của Thông tư này sửa đổi, bổ sung Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT. Tuy nhiên, Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT.

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2006/TT-BTS. Tuy nhiên, Thông tư số 02/2006/TT-BTS  đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT.

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 62/2008/TT-BNN. Tuy nhiên, Thông tư số 62/2008/TT-BNN đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT.

	26. 
	Bãi bỏ Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 Thông tư số 24 /2011/TT-BNNPTNT  ngày 06/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực thủy sản theo Nghị quyết 57/NQ-CP ngày 15/12/2010 của Chính phủ


	Điều 1. Sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Quyết định số 650/2000/QĐ-BTS ngày 4/8/2000 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về ban hành Quy chế kiểm tra và chứng nhận nhà nước về chất lượng hàng hoá thủy sản. Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT đã thay thế nội dung liên quan đến thức ăn thủy sản tại Quyết định 650/2000/QĐ-BTS; Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN đã thay thế nội dung liên quan đến thực phẩm tại Quyết định 650/2000/QĐ-BTS. Tuy nhiên, các nội dung khác chưa xác định còn thực hiện theo Quyết định này hay không.
Điều 2. Bãi bỏ Điều 11 Quyết định số 06/2006/QĐ-BTS ngày 10 /04/2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc ban hành Quy chế quản lý vùng và cơ sở nuôi tôm an toàn. Quyết định này đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2331/QĐ-BNN-TCTS ngày 09/10/2013 về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, Điều 2 này chưa được bãi bỏ.
Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 56/2008/QĐ-BNN ngày 29/4/2008 Ban hành Quy chế kiểm tra, chứng nhận nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững: Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT đã bãi bỏ Điều này, tuy nhiên, Điều 3 này chưa bị bãi bỏ.
Điều 4. Bổ sung Điều 3a tại Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành quy chế quản lý sản xuất, kinh doanh giống thủy sản: Thông tư số 50/2012/TT-BNNPTNT đã bãi bỏ Điều này.
Điều 5. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều Quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên tàu cá ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày  03/7/2006. Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT đã bãi bỏ Điều này.

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của  Quy chế đăng kiểm tàu cá ban hành kèm theo Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28/11/2007. Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT đã bãi bỏ Điều này. 
Điều 7: Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 48/2010/TT-BNNPTNT hướng dẫn Nghị định số 33/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 30/3/2010 về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển.  Thông tư số 25/2013/TT-BNNPTNT  đã thay thế Thông tư số 48/2010/TT-BNNPTNT. Tuy nhiên, Điều 7 này chưa được bãi bỏ.     
Điều 8. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 77/2008/QĐ- BNN ngày 30/5/2008 ban hành quy chế bồi dưỡng và cấp chứng chỉ thuyền thuyền trưởng, máy trưởng, nghiệp vụ thuyền viên và thợ máy tàu. Thông tư số 22/2018/TT-BNNPTNT đã thay thế Quyết định số 77/2008/QĐ-BNNPTNT. Tuy nhiên, Điều 8 này chưa được bãi bỏ.   
Điều 9. Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 02/2006/TT- BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiên sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản. Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT đã thay thế Thông tư số 02/2006/TT-BTS. Tuy nhiên, Điều 9 này chưa được bãi bỏ.    
Điều 10. Thay thế mẫu Giấy phép khai thác quy định tại phụ lục về Giấy phép khai thác thủy sản ban hành kèm theo Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 02/2006/TT- BTS ngày 20/3/2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản bằng mẫu Giấy phép được quy định tại Phụ lục số 12 ban hành kèm theo Thông tư này: Thông tư số 62/2008/TT-BNN đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT. Tuy nhiên, Điều 10 này chưa được bãi bỏ.   

	27. 
	Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5 Quyết định số 114/2008/QĐ-BNN ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam
	Cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý và điều hành của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đã được quy định trong Luật Lâm nghiệp, Nghị định 156/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Nội dung quy định tại Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5 của Quyết định số 114/2008/QĐ-BNN cũng đã được quy định cụ thể tại Quyết định số 2093/QĐ-BNN-TCCB ngày 05/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Viêt Nam.


Dự thảo ngày 05/8/2019
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